BẢNG MẪU BÁO CÁO CỦA CÁC SỞ GD-ĐT VỀ RÀ SOÁT GIÁO VIÊN, KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH, 

SÁCH GIÁO KHOA, THIẾT BỊ DẠY HỌC

( Kèm theo CV số 1237/BGD ĐT-GDTH ngày 06/3/2012)

Bảng 1:
	UBND Tỉnh/TP…..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       Số:               /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


               ……………, ngày      tháng        năm 2012

   


BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT  ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011-2012

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học)

	STT
	PGDĐT Quận/huyện
	Số GV Biên chế
	Số GV Hợp đồng

	
	
	Đại học
	Cao đẳng
	Đại học
	Cao đẳng
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	B2
	B1
	K đạt
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	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GIÁM ĐỐC
Bảng 2:

	UBND Tỉnh/TP…..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       Số:               /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


               ……………, ngày      tháng        năm 2012

   


BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT  HỌC SINH LỚP 4 THÍ ĐIỂM NĂM HỌC 2011-2012

THEO HƯỚNG DẪN CỦA CÔNG VĂN 9749/BGDĐT-GDTH  NGÀY 29/12/2011

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học)

	STT
	PGDĐT

Quận

/huyện
	Tên 

trường 

 TH
	Học sách Tiếng Anh 4 của Bộ GD- ĐT
	Học sách khác (Đề nghị ghi rõ tên NXB)



	
	
	
	Tổng 

số

HS
	Giỏi

(số lượng-%)
	Khá

SL-%
	TB

SL-%
	Yếu SL-%
	Năng lực t. Anh của GV
	Tổng 

số

HS
	Giỏi

(số lượng-%)
	Khá

SL-%
	TB

SL-%
	Yếu 

-SL -%
	Năng lực t. Anh của GV
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                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC

Ghi chú: Cột năng lực Tiếng Anh của Giáo viên ghi rõ số lượng giáo viên theo từng trình độ B1, B2, C 1, C2. 
Bảng 3:

	UBND Tỉnh/TP…..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       Số:               /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


               ……………, ngày      tháng        năm 2012

   


BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT  HỌC SINH LỚP 3 ĐẠI TRÀ NĂM HỌC 2011-2012

THEO HƯỚNG DẪN CỦA CÔNG VĂN 9749/BGDĐT-GDTH  NGÀY 29/12/2011

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học)

	STT
	PGDĐT

Quận

/huyện
	Tên 

trường 

 TH
	Học sách Tiếng Anh 3 của Bộ GD- ĐT
	Học sách khác (Đề nghị ghi rõ tên NXB)



	
	
	
	Tổng 

số

HS
	Giỏi

(số lượng-%)
	Khá

SL-%
	TB

SL-%
	Yếu SL-%
	Năng lực t. Anh của GV
	Tổng 

số

HS
	Giỏi

(số lượng-%)
	Khá

SL-%
	TB

SL-%
	Yếu 

SL-%
	Năng lực t. Anh của GV

	1
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	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC

Ghi chú: Cột năng lực Tiếng Anh của Giáo viên ghi rõ số lượng giáo viên theo từng trình độ B1, B2, C 1, C2. 

Bảng 4
	UBND Tỉnh/TP…..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       Số:               /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


               ……………, ngày      tháng        năm 2012

   


BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học)

	STT
	PGDĐT

Quận /huyện
	Họ tên

giáo viên
	Nam
	Nữ
	Năm

sinh
	Năng lực

tiếng Anh

(B2,

C1, C2)
	Các khóa bồi dưỡng

đã qua (ghi cụ thể

tên, thời gian từng

khóa)
	Số năm

công tác
	Đơn vị

công tác
	Chức danh chuyên môn
	ĐT, E-mail
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	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                            GIÁM ĐỐC
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